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BÁO CÁO
Kết quả giám sát Tình hình thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc
 và giáo dục trẻ em năm 2004 trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Căn cứ Điều 55 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban HĐND tỉnh;
Thực hiện Văn bản số 641/UBVHGDTTN13 ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội khóa XIII về việc đề nghị tổ chức giám sát "Tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004"; Ban VHXH - HĐND tỉnh tổ chức giám sát: "Tình hình thi hành Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 trên địa bàn tỉnh Điện Biên".

Qua giám sát tại địa phương, đoàn giám sát Ban VHXH - HĐND tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Khái quát tình hình trẻ em trên địa bàn tỉnh
Theo thống kê đến hết tháng 12 năm 2012, toàn tỉnh Điện Biên có 168.346 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 30,2% dân số. Trong đó, có 14.026 em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có xu hướng gia tăng, bao gồm: Trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Trẻ em vi phạm pháp luật, Trẻ em nghiện ma túy; Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; Trẻ em phải làm việc xa gia đình; Trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; Trẻ em bị xâm hại.

Ngoài đối tượng trẻ em có HCĐB theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định, tỉnh Điện Biên còn 04 nhóm đối tượng cần được quan tâm, đó là: Trẻ em bị tai nạn thương tích; Trẻ em không đăng ký khai sinh và khai sinh không đúng hạn; Trẻ em sống trong gia đình nghèo; Trẻ em kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật (Hiện chưa có số liệu điều tra, khảo sát chính thức, nhưng trên thực tế tình trạng tảo hôn ở một số dân tộc như: H'Mông, Hà Nhì, Dao ... sống ở vùng sâu, vùng xa tỷ lệ tảo hôn chiếm khá cao, > 40 %, chủ yếu ở độ tuổi từ 13  - 16, điển hình là dân tộc H'Mông, chiếm tới > 70 %).
Tất cả các vấn đề trên luôn là những thách thức không nhỏ đặt ra đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh.
(Phụ lục số 01)

2. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em


2.1 Thuận lợi


Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể và sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE) trong toàn tỉnh những năm gần đây đã có nhiều nét mới, mang lại cho trẻ em những cơ hội được chăm sóc, bảo vệ tốt hơn.

Kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước phát triển, đời sống người dân được nâng lên, trẻ em được chăm sóc toàn diện về sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí, phát triển tài năng. 

Hàng năm, nhiều chỉ tiêu về bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã được ưu tiên đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; các Chương trình mục tiêu về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em được triển khai, tạo điều kiện cho con em các gia đình hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ trong việc học tập, sinh hoạt, vui chơi… 

 2.2 Khó khăn

 
Điện Biên là tỉnh miền núi với điều kiện kinh tế xuất phát điểm thấp, sản xuất hàng hoá chậm phát triển; Nguồn ngân sách chi cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động (chủ yếu là nguồn Trung ​ương cấp và các tổ chức quốc tế hỗ trợ).


Trình độ dân trí giữa các vùng, miền không đồng đều; phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hủ tục lạc hậu (tập tục trọng nam khinh nữ, tảo hôn, sinh nhiều con...); tỷ lệ hộ nghèo cao nhất toàn quốc (năm 2004: 21,6%, năm 2012: 38,68%) dẫn đến tình trạng bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa trẻ em trai và trẻ em gái, giữa trẻ em sống trong gia đình nghèo và trẻ em sống trong gia đình khá giả; giữa trẻ em vùng sâu, vùng xa với trẻ em vùng thị xã, thị trấn; một số gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn chưa thật sự quan tâm đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục con em trong gia đình. 

Thực tế tình hình dịch HIV/AIDS cũng như tệ nạn ma túy, mại dâm còn diễn biến phức tạp vì vậy số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, lao động sớm, trẻ em tự tử, vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, việc thay đổi cơ quan quản lý công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ Trung tâm Dân số - Gia đình &Trẻ em sang Phòng Lao động - TB&XH, nên bước đầu còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm việc và sử dụng số liệu chưa mang tính đồng nhất, liên tục và đầy đủ.


II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BVCS&GDTE
1. Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 04 Chỉ thị; 01 Nghị quyết về lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 01 Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011- 2015; 10 Kế hoạch hành động, 25 Quyết định và 45 văn bản, hướng dẫn chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đơn vị, chính quyền địa phương trong việc triển khai thi hành Luật BVCSGDTE và các chính sách về BVCSGDTE được đặc biệt chú trọng; các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn một cách nghiêm túc có hiệu quả. 

Các hoạt động kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu và giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em được tổ chức định kỳ và có hiệu quả tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.Vì vậy việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được cải thiện đáng kể về mọi mặt, các quyền cơ bản của trẻ em ngày càng được bảo đảm tốt hơn. 

3. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được đẩy mạnh hơn, tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng, mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh và được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú: thông qua các Hội nghị, phát hành tờ rơi, tờ gấp, sổ tay; thông qua các phương tiện phát thanh truyền hình. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Tuổi trẻ với pháp luật đã thu hút được đông đảo học sinh tham dự; thực hiện công tác trợ giúp pháp lý thông qua các hoạt động như: sinh hoạt Câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, hòa giải,...

4. Sự phối kết hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác ngăn ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt luôn được các đơn vị, địa phương, các Sở, ngành chức năng quan tâm thực hiện hàng năm, góp phần ngăn ngừa tình trạng vi phạm các quyền của trẻ em. 

5. Bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh xuống cơ sở thường xuyên thay đổi và không ổn định. ( Phụ lục số 02).

* Từ  năm 2005 - 2007:


- Cấp tỉnh và huyện: Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em.

- Cấp xã: có Ban Dân số - Gia đình và trẻ em.

- Tại các thôn/bản có 01 cộng tác viên.


* Từ năm 2008 - 2012, thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP và Nghị định 14/2008/NĐ - CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được chuyển giao cho ngành Lao động, Thương binh và Xã hội:


- Cấp tỉnh: có Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, với 4 cán bộ phụ trách.

- Cấp huyện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có 01 cán bộ phụ trách công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Cấp xã: có 01 cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoạt động bán chuyên trách, đảm nhiệm nhiều công việc.


III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT BVCSGDTE
         Tỉnh Điện Biên qua 8 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ năm 2004 đến 2012 đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

1. Về bảo vệ trẻ em (Phụ lục số 03)

Việc thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào ổn định. Việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em luôn được quan tâm và thực hiện đầy đủ, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thực hiện theo Nghị định 36/2005/NĐ-CP; Nghị định 71/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Năm 2012 tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh đúng hạn đạt trên 80%. Có 76.140 trẻ em đã được cấp phát thẻ khám chữa bệnh, đạt trên 98% tổng số trẻ em dưới 6 tuổi toàn tỉnh.


Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên được ngành công an tăng cường lực lượng phối hợp rà soát, lập hồ sơ quản lý. Chương trình xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/QĐ-TTg, ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện. Các phương án, kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, trẻ em thất học, bỏ học; trẻ em lao động sớm, lao động trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm được các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện. Các Dự án bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai như: Dự án truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; Dự án nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Dự án xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ BVTE; Dự án xây dựng và nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng; Dự án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

Toàn tỉnh có 02 cơ sở bảo trợ trẻ em công lập (Làng trẻ em SOS, Trung Tâm Bảo trợ trẻ em) nuôi dưỡng 178 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi. 

2. Về chăm sóc trẻ em ( Phụ lục số 04)

Công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em từng bước được cải thiện. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp, ở các xã, phường đều có Trạm Y tế. Công tác tiêm chủng mở rộng được triển khai ở 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng tăng từ 93,1% (năm 2005) lên 93,5% (năm 2012); Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm UV2+ đạt > 90%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 32,3% (năm 2004) xuống 21,17% (năm 2012); suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm từ 37,3% (năm 2004) xuống 31,83% (năm 2012); Tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng < 2.500 gam giảm từ 10,7% (năm 2005) xuống 7% (năm 2012); Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần tăng từ 68% (năm 2005) lên 70% (năm 2012); Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 48%o (năm 2004) xuống 36,8%o (năm 2012); Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 67%o (năm 2004) xuống 43,5%o (năm 2012); Công tác cấp thẻ và tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng được cơ bản nhu cầu khám chữa bệnh của trẻ em.

Tính đến ngày 31/12/2012, toàn tỉnh Điện Biên có 14.026 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chiếm 8,3 % tổng số trẻ em của tỉnh. Số trẻ em có HCĐBKK được tạo điều kiện hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và có cơ hội được đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em, được hưởng trợ cấp xã hội bằng nhiều hình thức: trẻ em khuyết tật, mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ em nghèo được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hàng quý; trẻ em bị tàn tật, khuyết tật được thăm khám sàng lọc (hơn 2.200 trẻ em), được phẫu thuật miễn phí và trợ giúp dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng (889 trẻ em), cấp xe lăn và máy trợ thính (hơn 200 trẻ em), hàng trăm các công trình phúc lợi công cộng được xây dựng tặng các gia đình trẻ em khuyết tật nghèo và các trường học ở vùng khó khăn; trẻ em vị thành niên đi lao động xa nhà được phát hiện và đưa về đoàn tụ với gia đình. Hàng năm có trên 200 trẻ em được nhận học bổng từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty bảo Việt nhân thọ, Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh; 790 em là học sinh khuyết tật đang theo học đều được trợ cấp áo quần, sách vở từ Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, dự án bạn hữu trẻ em giai đoạn (2007 – 2011; 2012-2016), trên 80% em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp lễ, tết được các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên…

3. Về Giáo dục trẻ em ( Phụ lục số 05)
Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục cho trẻ em toàn tỉnh được được đặc biệt quan tâm; quy mô giáo dục, hệ thống trường, lớp, học sinh tiếp tục phát triển bền vững; chất lượng và hiệu quả giáo dục từng bước được nâng lên. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được đầu tư nhiều hơn, cơ bản đáp ứng các điều kiện dạy và học tại các cấp học. Tỷ lệ trẻ em bỏ học ở các cấp học giảm, chất lượng và hiệu quả phổ cập giáo dục được duy trì, quyền học tập của trẻ em cơ bản được bảo đảm, công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh. Các trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc gia ngày một nhiều hơn. Năm 2012: Tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ đạt 12,7% ; học mẫu giáo đạt 87,5%; tiểu học đạt 99,6%; Trung học cơ sở đạt 87,5%; Trung học phổ thông đạt 50,2%. Các chỉ tiêu này được đánh giá đạt so với mục tiêu chương trình hành động của tỉnh đã đề ra. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu tiên, ưu đãi, miễn giảm học phí cho học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số sống ở vùng khó khăn, con gia đình chính sách đang theo học ở các trường chuyên nghiệp thuộc các đối tượng theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ. 
 4. Thực hiện quyền vui chơi giải trí, quyền được tham gia của trẻ em
( phụ lục số 06)
Nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất để mở rộng nơi vui chơi, giải trí cho trẻ em trong tỉnh còn hạn chế; hiện tại tỉnh Điện Biên có 01 Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh, chưa có Nhà Thiếu nhi cấp huyện, 13/112 xã; 182/1658 thôn, bản khu phố có nhà văn hóa.
Hàng năm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng Hành động vì trẻ em, kỳ nghỉ hè... các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tạo không khí vui chơi lành mạnh, thu hút nhiều trẻ em tham gia. Ngoài ra các hoạt động như: thi kể chuyện theo sách, thi ca múa nhân Tháng hành động vì trẻ em, Hội khỏe phù đổng các cấp, giải cầu lông thiếu niên nhi đồng các cấp...đ​ược gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm khuyến khích con em tham gia.

 Toàn tỉnh có 14 Câu lạc bộ của trẻ em, hàng năm đã thu hút nhiều trẻ em có năng khiếu tham gia hoạt động, thúc đẩy các em phát huy quyền tham gia, phát triển năng khiếu và bầy tỏ những mong muốn của tuổi thơ. 
Từ năm 2009 - 2012: Điện biên đã tổ chức 03 Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh với sự tham dự của 218 em và 5 diễn đàn cấp huyện với sự tham gia của 484 em. Lựa chọn được 11 em tham gia Đại hội thể thao đông nam Á, 01 em tham gia Diễn đàn quốc tế tại Đan Mạch; 01 em tham gia Diễn đàn khu vực sông Mê Công tại Bangkok - Thái Lan và 30 em tham dự diễn đàn cấp quốc gia. 


5. Nguồn lực dành cho công tác BVCSTE ( Phụ lục lục số 07).
Ngân sách dành cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn hạn chế, chủ yếu từ ngân sách Trung ương cấp.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đã đạt được

Công tác thi hành Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; nhận thức của nhân dân các dân tộc về công tác Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em đang từng bước được nâng lên. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em được thực hiện kịp thời như: trợ cấp hàng tháng cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trợ cấp đột xuất cho trẻ em gặp rủi ro; cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Việc thực hiện Luật BVCSGDTE được áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trẻ em đã được hưởng các quyền cơ bản, được vui chơi, học tập, được tham gia, phát triển năng khiếu, được bảo vệ và tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Nhiều mục tiêu trong Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2004 - 2012 cơ bản đã đạt kế hoach đề ra như: Tiêm chủng mở rộng, uống VitaminA, huy động trẻ em ra lớp, phổ cập giáo dục tiểu học, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật và phòng chống suy dinh d​ưỡng trẻ em...

2. Những tồn tại và hạn chế
Công tác tuyên truyền Luật BVCSGDTE và các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn nhiều hạn chế, chưa phù hợp với người dân tộc thiểu số về nội dung, phương pháp, hình thức.  
Một số cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở (cấp xã) chưa xây dựng kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em vì vậy vẫn còn trẻ em bị khuyết tật, tàn tật chưa được phẫu thuật, phục hồi chức năng; tình trạng trẻ em bỏ học lao động sớm, trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật, nạn tảo hôn, tai nạn thương tích vẫn xảy ra tại một số địa bàn; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn cao (14.026 em). 

Các hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi ở cơ sở chưa thường xuyên, do vậy tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở một số địa phương còn cao. 

Cơ sở vật chất các lớp mẫu giáo, mầm non ở một số xã vùng cao, vùng khó khăn còn thiếu. Các điểm vui chơi cho trẻ em còn thiếu; nhà thiếu nhi và điểm vui chơi đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất còn quá ít.


Nguồn lực dành cho công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em còn hạn hẹp; địa phương chưa cân đối được nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung, chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa được duy trì, coi trọng và thực hiện thường xuyên.

3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

3.1 Nguyên nhân khách quan:

- Thứ nhất: độ tuổi của trẻ em chưa có sự thống nhất với thông lệ của cộng đồng quốc tế: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định độ tuổi của trẻ em dưới 16 tuổi. Nhưng Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (Việt Nam ký kết tham gia từ năm 1990) quy định độ tuổi trẻ em dưới 18 tuổi. Một thực tế nữa là theo quy định của Bộ Lao động hiện hành thì độ tuổi  lao động tối thiểu của Việt Nam là từ đủ 15 tuổi có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động, độ tuổi học nghề là đủ từ 13 tuổi; Bộ Luật Dân sự quy định Tuổi Thành niên là đủ 18 tuổi trở lên. Đây là sự chưa thống nhất giữa các văn bản Luật và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc bảo vệ các quyền và nghĩa vụ của trẻ em khi có những vấn đề phức tạp và mẫu thuẫn nảy sinh trong việc thực hiện các quy định của Luật.

- Thứ hai: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định: "Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm: trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại; trẻ em phải làm việc xa gia đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em nghiện ma tuý; trẻ em vi phạm pháp luật"; trên thực tế đã xuất hiện đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được đưa vào Luật như: trẻ em bị buôn bán, bắt cóc; trẻ em bị ngược đãi, bạo lực; trẻ em sống trong các gia đình nghèo; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo... vì vậy chưa có chính sách và cơ chế trợ giúp cụ thể đối với những đối tượng trẻ em này.

- Thứ ba: Chưa có quy định về công tác phòng ngừa, ngăn chặn trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị tổn thương và các quy định về quy trình phát hiện, can thiệp, giải quyết, tái hòa nhập cho các em.

- Thứ tư: Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trước đây là Ủy ban Dân số - Gia đình và trẻ em, từ năm 2008 được chuyển cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội song trách nhiệm quản lý nhà nước đối với trẻ em chưa được quy định phù hợp với tình hình thực tế.

3.2 Nguyên nhân chủ quan:
Trong những năm qua, hệ thống quản lý Nhà nước về BVCSTE có sự biến động lớn, đội ngũ cán bộ làm công tác BVCSTE từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác BVTE ở địa bàn thôn, bản chưa được quan tâm kiện toàn dẫn đến việc thu thập các thông tin về bảo vệ trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhận  thức về Pháp luật của mốt số gia đình, người chăm sóc trẻ còn hạn chế vì vậy việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục cũng như tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác của trẻ em chưa được quan tâm. Sự phân hóa giàu nghèo cũng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển, nhận thức và quyền tham gia, vui chơi, giải trí của trẻ em.
Cơ chế phối hợp hoạt động chưa được thường xuyên, thiếu chặt chẽ, có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị; công tác thu thập thông tin ở cơ sở về tình hình chăm sóc, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em còn chưa được kịp thời và thường xuyên. 
 Kinh phí bố trí để thực hiện các dự án chăm sóc và bảo vệ trẻ em thấp. Chưa ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình, khu vui chơi, giải trí, bãi tập dành riêng cho trẻ em tại các xã, thị trấn. Quỹ đất, sân vui chơi, giải trí dành cho trẻ em chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em.

V KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT  CÁC GIẢI PHÁP

1. Kiến nghị

1.1. Với Chính phủ, các bộ ngành Trung ương.

Xây dựng một số chính sách hỗ trợ đặc thù ưu tiên đến những vùng nghèo, vùng khó khăn như hỗ trợ gia đình nghèo có con nghỉ học vì tham gia lao động sớm có điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Các Bộ, ngành xem xét hệ thống các văn bản pháp luật hiện nay để sửa đổi, bổ sung bảo đảm sự thống nhất về độ tuổi trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em về lao động, học nghề.

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật để thực hiện các mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2013 - 2020; lĩnh vực cần hỗ trợ: Chương trình phòng chống tai nạn thương tích; Chương trình xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em; Chương trình phòng chống HIV/AIDS cho trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013-2020.

1.2. Với HĐND, UBND tỉnh


Có chính sách cụ thể đầu tư, phát triển điểm vui chơi giải trí cho trẻ em. 


Kiện toàn, củng cố và duy trì tốt hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp.

Hàng năm, bố trí phân bổ ngân sách của tỉnh cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em để triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình của Trung ương, của tỉnh đã ban hành.

1.3. Với các Sở, ban ngành liên quan


Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, cá nhân đối với việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
 Lồng ghép việc triển khai thực hiện các mục tiêu trong chương trình BVTE tỉnh, huyện vào chương trình, kế hoạch hành động của ngành; 
Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình BVTE tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 03/6/2011.


1.4. Với chính quyền địa phương các cấp 

Tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; quan tâm công tác tuyên truyền Luật hôn nhân và Gia đình; Nghị định về đăng ký và quản lý hộ tịch (số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


Nâng cao nhận thức về pháp luật cho mọi tổ chức, cá nhân trong cộng đồng; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá, phối hợp liên ngành nhằm thúc đẩy việc thực hiện đồng bộ các mục tiêu trong Chương trình BVTE.

Hàng năm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình BVTE  phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Lồng ghép việc thực hiện Chương trình BVTE với các chương trình khác có liên quan; Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện các mục tiêu Chương trình BVTE trên địa bàn.


Tập trung việc xây dựng “Xã phường phù hợp với trẻ em”, đưa chỉ tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các địa phương.

2. Giải pháp


Về xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật:

- Thống nhất quy định về độ tuổi của trẻ em phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
- Thống nhất quy định về độ tuổi lao động tối thiểu của người Việt Nam và tuổi vị thành niên trong Bộ luật lao động; Bộ luật dân sự với Luật BVCSGDTE.
- Bổ sung đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: trẻ em bị buôn bán, bắt cóc; trẻ em bị ngược đãi, bạo lực; trẻ em sống trong các gia đình nghèo; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo...
- Bổ sung quy định về quy trình phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, giải quyết, tái hòa nhập cho trẻ em khi bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị tổn thương.

- Cần sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trẻ em phù hợp với tình hình thực tế.

- Ngoài ra, để giúp các ngành, các cấp và toàn xã hội tiếp tục quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như trẻ em tự bảo vệ mình; phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nhất là tình hình xâm hại trẻ em, trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật, trẻ em bị tai nạn thương tích cần duy trì thực hiện tốt các giải pháp như tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trong các cuộc họp bản, tổ dân phố về Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Công ước Quốc tế về quyền trẻ em; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và Bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015.

 Thực hiện các biện pháp bảo vệ, quản lý trẻ em (cấp giấy khai sinh; chứng thực bản sao giấy khai sinh; quản lý học sinh; quản lý khám, chữa bệnh; quản lý hộ khẩu, nhân khẩu …); tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện sớm và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm quyền trẻ em; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn.


Đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông, trên cơ sở hình thành chiến lược truyền thông với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức quốc tế để tạo dư luận xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đặc biệt là lên án các hành vi xâm hại, ngược đãi và bạo lực đối với trẻ em. Chủ động huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013 – 2020.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên.


Trên đây là báo cáo giám sát: "Tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 trên địa bàn tỉnh Điện Biên" của Ban VHXH - HĐND tỉnh./.
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